	
	



Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Việt 
Phần 1: Đọc hiểu

Sự tích ngày và đêm

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm. Một hôm, Mặt Trăng nói với Gà Trống:

- Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau được không?

- Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu! - Gà Trống đáp

Mặt Trăng cứ đòi đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu. Mặt Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống đất. Thấy vậy, Gà Trống vội bay xuống đất để nhặt mũ. Nhưng mặt đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy mũ. Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời, Gà Trống liền ngửa cổ lên trời và cất tiếng gọi:

- Ò ó o, Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!

Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống, Gà Trống nhìn thấy cái mũ đỏ của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu. Gà Trống định bay về trời nhưng bầu trời quá xa nên chú không thể bay về trời được. Vì vậy, Gà Trống cất tiếng gọi:

- Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!

Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được. Mặt Trời đành an ủi Gà Trống:

- Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy. Buổi sáng sớm bạn hãy gọi "Ò ó o... ! Mặt Trời ơi!", tôi sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé!

Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy "ò ó o" để đánh thức Mặt Trời dậy. Ở tít trên cao, Mặt Trời chiếu ánh sáng rực rỡ xuống Trái Đất. Còn Mặt Trăng thì cảm thấy rất xấu hổ vì đã đối xử không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn xuống, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện. 

Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Ngày xưa Gà Trống sống ở đâu? (0,5 điểm)

A. Trên biển

B. Trên ngọn núi

C. Trên bầu trời

D. Trên cánh đồng

2. Không xin đổi được chiếc mũ của bạn Gà Trống, Mặt Trăng đã làm gì? (0,5 điểm)

A. Đi mua một chiếc mũ màu đỏ giống của bạn Gà Trống

B. Giật mũ của bạn Gà Trống và vứt xuống đất

C. Lấy bánh kẹo để xin bạn Gà Trống đổi mũ cho

D. Trộm lấy mũ của bạn Gà Trống để đeo

3. Sau khi sà xuống đất để nhặt mũ thì bạn Gà Trống gặp phải chuyện gì? (0,5 điểm)

A. Bị con cáo ở dưới mặt đất bắt lại

B. Bị mắc bẫy nên không bay về trời được

C. Thấy đồ ăn ở dưới mặt đất ngon quá nên không muốn quay về trời

4. Bầu trời cách mặt đất quá xa nên không thể bay về trời được

5. Sau khi thấy bạn Gà Trống không thể bay về trời được nữa, Mặt Trăng đã có thái độ thế nào? (0,5 điểm)

A. Vui vẻ vì không phải gặp lại bạn Gà Trống nữa

B. Cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình nên chỉ dám ra ngoài khi đêm tối

C. Chạy xuống mặt đất để vui chơi cùng bạn Gà Trống

D. Bỏ đi biệt xứ vì quá xấu hổ với việc mình đã làm

Câu 2: Em hãy gạch chân dưới từ nghi vấn trong câu sau (0,5 điểm):

Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau được không?

Câu 3: Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm của câu sau (0,5 điểm):

Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

Câu hỏi: ___________________________________________________________

Câu 4: Em hãy phân tích cấu tạo câu sau (1 điểm)

Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời.


Câu 5: Theo em bạn Mặt Trăng là một người bạn như thế nào? (1 điểm)


Phần 2: Bài tập

Câu 1: Chính tả (2 điểm)

Chú gà trống nhỏ
Cái mào màu đỏ
Cái mỏ màu vàng
Đập cánh gáy vang
Dưới giàn bông bí
Cái đuôi màu tía
Óng mượt làm sao!




Câu 2: Tập làm văn

Em hãy tả lại một dụng cụ học tập mà em yêu thích nhất.





Đáp án đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Tiếng Việt 
Phần 1: Đọc hiểu

Câu 1:

1. C

2. B

3. D

4. B

Câu 2: 

Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau được không?

Câu 3: 

Câu hỏi: Gà Trống sung sướng bay lên cây để làm gì?

Câu 4: 

Ngày xửa ngày xưa,| Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống | cùng sống với nhau trên trời.

- Trạng ngữ: Ngày xửa ngày xưa

- Chủ ngữ: Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống

- Vị ngữ: cùng sống với nhau trên trời

Câu 5: 

Bạn Mặt Trăng là một người bạn xấu tính, có hành động khung đúng với bạn bè. Em sẽ không bao giờ có những hành động như vậy.

Phần 2: Bài tập

Câu 1: Chính tả

Câu 2: Tập làm văn

Dàn ý tả cây thước kẻ:

1. Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh mà em nhận được cây thước kẻ

2. Thân bài

- Cây thước kẻ thuộc hãng nào, có chất liệu gì?

- Kích thước của cây thước (dài, rộng và độ dày như thế nào)

- Cây thước có màu gì, được trang trí những hoa văn, họa tiết như thế nào?

- Em thường sử dụng cây thước với mục đích gì?

- Kể một kỉ niệm của em với cây thước.

3. Kết bài

- Nêu tình cảm, suy nghĩ của em dành cho cây thước.

